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TrườngTHCS Thị trấn Văn Điển

Học kỳ1

Năm học2024-2025

Lớp 6A0

Có tác dụng từ ngày 5.9.2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TOÁN VĂN KHTN HĐTN,HN KHTN

2 HĐTN,HN TOÁN ANH GDĐP CN LS&ĐL (Địa)

3 TOÁN LS&ĐL (Sử) LS&ĐL (Sử) TOÁN VĂN VĂN

4 GDTC GDCD ANH GDTC KHTN VĂN

5 KHTN NT (NHẠC) ANH NT(MT) TIN

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN ANH TOÁN ANH HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN NT(MT) TOÁN VĂN LS&ĐL (Địa) VĂN

3 ANH VĂN LS&ĐL (Sử) TOÁN NT (NHẠC) GDTC

4 CN TIN KHTN GDTC TOÁN GDCD

5 LS&ĐL (Sử) GDĐP KHTN KHTN KHTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN ANH VĂN HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN VĂN ANH KHTN TOÁN TIN

3 VĂN ANH CN TOÁN GDTC TOÁN

4 GDCD GDTC KHTN LS&ĐL (Địa) LS&ĐL (Sử) LS&ĐL (Sử)

5 NT (NHẠC) NT(MT) GDĐP KHTN KHTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) KHTN VĂN HĐTN,HN TIN

2 HĐTN,HN NT (NHẠC) TOÁN VĂN VĂN TOÁN

3 TOÁN LS&ĐL (Địa) ANH GDĐP ANH KHTN

4 GDTC NT(MT) CN ANH GDTC LS&ĐL (Sử)

5 KHTN VĂN TOÁN KHTN GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN ANH ANH LS&ĐL (Sử) HĐTN,HN KHTN

2 HĐTN,HN GDTC GDTC TOÁN LS&ĐL (Địa) ANH

3 TOÁN GDCD KHTN KHTN VĂN VĂN

4 NT(MT) VĂN NT (NHẠC) CN TOÁN TIN

5 TOÁN VĂN GDĐP KHTN LS&ĐL (Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A5

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TOÁN ANH KHTN HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN TOÁN VĂN GDTC GDCD TOÁN

3 CN KHTN NT (NHẠC) LS&ĐL (Địa) LS&ĐL (Sử) KHTN

4 VĂN TIN GDTC GDĐP NT(MT) VĂN

5 LS&ĐL (Sử) ANH NN2(Nhật) ANH KHTN VĂN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A6

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TIN ANH NT (NHẠC) HĐTN,HN ANH

2 HĐTN,HN KHTN GDTC GDCD GDTC LS&ĐL (Sử)

3 TOÁN VĂN TOÁN VĂN LS&ĐL (Sử) VĂN

4 CN VĂN NN2(Nhật) KHTN GDĐP NT(MT)

5 KHTN TOÁN KHTN LS&ĐL (Địa) TOÁN ANH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A7

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN KHTN GDTC HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN TIN TOÁN LS&ĐL (Sử) ANH VĂN

3 NT(MT) VĂN LS&ĐL (Sử) TOÁN GDTC ANH

4 NT (NHẠC) GDCD GDĐP TOÁN CN KHTN

5 LS&ĐL (Địa) TOÁN STEM KHTN VĂN ANH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A8

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN ANH VĂN HĐTN,HN GDTC

2 HĐTN,HN GDTC GDĐP VĂN TIN KHTN

3 ANH NT(MT) GDCD LS&ĐL (Sử) KHTN KHTN

4 LS&ĐL (Địa) NT (NHẠC) LS&ĐL (Sử) TOÁN TOÁN VĂN

5 KHTN TOÁN STEM TOÁN CN ANH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A9

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN VĂN LS&ĐL (Sử) HĐTN,HN NT (NHẠC)

2 HĐTN,HN TOÁN VĂN GDĐP ANH GDTC

3 LS&ĐL (Sử) GDCD ANH LS&ĐL (Địa) VĂN VĂN

4 KHTN TIN ANH GDTC KHTN TOÁN

5 CN KHTN STEM NT(MT) TOÁN TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A10

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN GDTC TOÁN HĐTN,HN NT(MT)

2 HĐTN,HN GDĐP LS&ĐL (Sử) NT (NHẠC) CN TOÁN

3 TOÁN ANH KHTN GDTC ANH KHTN

4 TOÁN KHTN VĂN LS&ĐL (Địa) VĂN GDCD

5 VĂN TIN LS&ĐL (Sử) VĂN ANH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A11

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN KHTN ANH HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN ANH KHTN KHTN GDĐP VĂN

3 VĂN GDTC GDCD TOÁN KHTN GDTC

4 TOÁN CN ANH TIN NT (NHẠC) LS&ĐL (Địa)

5 LS&ĐL (Sử) TOÁN TOÁN LS&ĐL (Sử) NT(MT)

Lớp 6A12

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN CN LS&ĐL (Sử) TOÁN HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) KHTN TOÁN TOÁN ANH

3 VĂN KHTN GDTC KHTN TIN ANH

4 VĂN GDTC GDCD NT(MT) VĂN GDĐP

5 TOÁN ANH NT (NHẠC) KHTN LS&ĐL (Địa)
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Lớp 7A0

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN NT(MT) TOÁN TOÁN HĐTN,HN KHTN

2 HĐTN,HN VĂN TOÁN ANH KHTN GDTC

3 LS&ĐL (Sử) GDĐP VĂN GDCD NT (NHẠC) VĂN

4 TOÁN LS&ĐL (Địa) GDTC TIN VĂN KHTN

5 KHTN ANH LS&ĐL (Địa) ANH CN

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN NT (NHẠC) ANH TOÁN HĐTN,HN KHTN

2 HĐTN,HN KHTN TIN GDCD VĂN VĂN

3 LS&ĐL (Địa) GDTC NT(MT) VĂN TOÁN VĂN

4 TOÁN LS&ĐL (Sử) LS&ĐL (Địa) GDĐP CN GDTC

5 KHTN ANH ANH KHTN TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TOÁN LS&ĐL (Địa) LS&ĐL (Địa) HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN GDCD KHTN VĂN TOÁN VĂN

3 KHTN GDTC ANH GDTC KHTN KHTN

4 NT(MT) GDĐP ANH TOÁN TOÁN LS&ĐL (Sử)

5 ANH TIN CN VĂN NT (NHẠC)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) VĂN KHTN HĐTN,HN CN

2 HĐTN,HN ANH VĂN KHTN LS&ĐL (Địa) KHTN

3 TOÁN TOÁN ANH VĂN TOÁN VĂN

4 TIN GDTC KHTN NT(MT) TOÁN GDTC

5 LS&ĐL (Địa) GDCD GDĐP ANH NT (NHẠC)
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Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN ANH LS&ĐL (Sử) GDTC HĐTN,HN KHTN

2 HĐTN,HN TOÁN LS&ĐL (Địa) KHTN GDCD LS&ĐL (Địa)

3 GDTC NT(MT) VĂN KHTN ANH NT (NHẠC)

4 VĂN VĂN KHTN TOÁN ANH CN

5 TIN VĂN TOÁN GDĐP TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A5

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDTC GDCD LS&ĐL (Sử) HĐTN,HN LS&ĐL (Địa)

2 HĐTN,HN VĂN KHTN ANH ANH TOÁN

3 ANH VĂN VĂN NT(MT) GDTC LS&ĐL (Địa)

4 NT (NHẠC) CN TIN KHTN TOÁN TOÁN

5 VĂN NN2(Nhật) KHTN KHTN TOÁN GDĐP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A6

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN GDĐP VĂN HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN CN ANH TOÁN KHTN TOÁN

3 NT(MT) LS&ĐL (Sử) LS&ĐL (Địa) TIN LS&ĐL (Địa) GDTC

4 ANH NN2(Nhật) GDCD KHTN GDTC KHTN

5 VĂN NT (NHẠC) KHTN TOÁN ANH VĂN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 7A7

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN ANH TOÁN GDTC HĐTN,HN NT (NHẠC)

2 HĐTN,HN LS&ĐL (Địa) TOÁN NT(MT) KHTN TOÁN

3 LS&ĐL (Địa) GDCD LS&ĐL (Sử) VĂN TIN VĂN

4 KHTN VĂN GDĐP TOÁN ANH GDTC

5 CN KHTN ANH STEM KHTN VĂN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A8

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDTC TOÁN ANH HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN ANH GDĐP GDTC TOÁN KHTN

3 KHTN VĂN LS&ĐL (Địa) VĂN KHTN NT(MT)

4 LS&ĐL (Địa) GDCD NT (NHẠC) TOÁN TOÁN ANH

5 LS&ĐL (Sử) CN TIN STEM VĂN KHTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A9

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDCD ANH NT(MT) HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN GDTC TOÁN TOÁN LS&ĐL (Địa) VĂN

3 VĂN KHTN ANH KHTN KHTN GDTC

4 ANH NT (NHẠC) KHTN TOÁN VĂN LS&ĐL (Địa)

5 TOÁN GDĐP CN STEM TIN LS&ĐL (Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 7A10

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) VĂN KHTN HĐTN,HN LS&ĐL (Địa)

2 HĐTN,HN TOÁN NT(MT) TIN VĂN GDTC

3 VĂN CN GDTC NT (NHẠC) ANH GDCD

4 VĂN ANH KHTN ANH GDĐP KHTN

5 TOÁN KHTN TOÁN LS&ĐL (Địa) TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A11

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN KHTN TOÁN HĐTN,HN GDTC

2 HĐTN,HN VĂN GDTC ANH GDĐP LS&ĐL (Sử)

3 VĂN TIN ANH VĂN NT(MT) TOÁN

4 LS&ĐL (Địa) ANH CN LS&ĐL (Địa) GDCD NT (NHẠC)

5 TOÁN TOÁN KHTN KHTN KHTN

Lớp 7A12

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN GDTC LS&ĐL (Địa) HĐTN,HN GDCD

2 HĐTN,HN VĂN CN ANH NT (NHẠC) VĂN

3 GDTC KHTN NT(MT) KHTN TOÁN ANH

4 TOÁN TIN LS&ĐL (Địa) GDĐP LS&ĐL (Sử) VĂN

5 KHTN ANH TOÁN TOÁN KHTN

Lớp 7A14

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN ANH NT (NHẠC) GDCD HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN VĂN KHTN KHTN NT(MT) KHTN

3 CN ANH TOÁN TOÁN LS&ĐL (Địa) VĂN

4 GDTC GDTC GDĐP ANH KHTN LS&ĐL (Địa)

5 LS&ĐL (Sử) TOÁN TOÁN VĂN TIN



429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

A B C D E F G

Lớp 7A15

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDTC NT(MT) KHTN HĐTN,HN KHTN

2 HĐTN,HN ANH NT (NHẠC) LS&ĐL (Địa) KHTN CN

3 TOÁN KHTN LS&ĐL (Địa) ANH ANH TOÁN

4 VĂN TOÁN LS&ĐL (Sử) TIN VĂN GDTC

5 TOÁN VĂN GDĐP VĂN GDCD

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN NT(MT) KHTN(LÝ) VĂN HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN VĂN KHTN(HÓA) CN ANH TOÁN

3 GDTC NT (NHẠC) ANH GDTC ANH VĂN

4 TOÁN GDĐP KHTN(LÝ) LS&ĐL (Sử) KHTN(SINH) GDCD

5 TOÁN VĂN TIN LS&ĐL (Sử) LS&ĐL (Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN(LÝ) LS&ĐL (Địa) KHTN(HÓA) HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN TIN NT(MT) TOÁN ANH GDTC

3 LS&ĐL (Sử) CN KHTN(SINH) GDCD GDTC VĂN

4 KHTN(LÝ) VĂN ANH LS&ĐL (Sử) VĂN NT (NHẠC)

5 GDĐP VĂN TOÁN ANH TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) NT(MT) TOÁN HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN NT (NHẠC) VĂN KHTN(HÓA) KHTN(LÝ) CN

3 VĂN KHTN(LÝ) GDCD TOÁN TOÁN LS&ĐL (Sử)

4 ANH ANH VĂN TIN GDTC GDTC

5 LS&ĐL (Địa) GDĐP ANH KHTN(SINH) TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TOÁN TOÁN LS&ĐL (Sử) HĐTN,HN NT(MT)

2 HĐTN,HN TOÁN NT (NHẠC) GDTC GDTC LS&ĐL (Địa)

3 VĂN LS&ĐL (Sử) GDĐP KHTN(SINH) TOÁN VĂN

4 VĂN ANH ANH CN KHTN(HÓA) GDCD

5 ANH VĂN KHTN(LÝ) KHTN(LÝ) TIN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A5

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN NT (NHẠC) GDTC HĐTN,HN GDTC

2 HĐTN,HN VĂN NT(MT) LS&ĐL (Sử) TOÁN TIN

3 ANH TOÁN ANH VĂN KHTN(HÓA) VĂN

4 KHTN(LÝ) TOÁN GDĐP KHTN(LÝ) CN TOÁN

5 ANH LS&ĐL (Sử) KHTN(SINH) GDCD LS&ĐL (Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 8A6

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) CN VĂN HĐTN,HN LS&ĐL (Sử)

2 HĐTN,HN ANH KHTN(LÝ) TOÁN GDĐP TOÁN

3 ANH NT (NHẠC) NT(MT) KHTN(HÓA) KHTN(SINH) VĂN

4 TOÁN GDCD GDTC GDTC VĂN TIN

5 ANH KHTN(LÝ) TOÁN LS&ĐL (Địa) VĂN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A7

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN VĂN ANH HĐTN,HN LS&ĐL (Sử)

2 HĐTN,HN VĂN NT (NHẠC) KHTN(LÝ) LS&ĐL (Sử) GDCD

3 GDĐP GDTC CN GDTC LS&ĐL (Địa) TOÁN

4 TIN ANH NN2 (Nhật) TOÁN KHTN(SINH) TOÁN

5 VĂN NT(MT) KHTN(LÝ) KHTN(HÓA) TOÁN ANH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A8

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDĐP KHTN(HÓA) GDTC HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN NT (NHẠC) LS&ĐL (Địa) ANH GDCD VĂN

3 ANH CN VĂN TOÁN TOÁN LS&ĐL (Sử)

4 LS&ĐL (Sử) GDTC KHTN(LÝ) TOÁN ANH NT(MT)

5 TIN VĂN NN2(Nhật) KHTN(SINH) VĂN KHTN(LÝ)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

A B C D E F G

Lớp 8A9

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN(LÝ) KHTN(HÓA) TIN HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN NT(MT) CN TOÁN ANH LS&ĐL (Sử)

3 NT (NHẠC) TOÁN KHTN(LÝ) GDĐP GDTC GDCD

4 VĂN ANH GDTC KHTN(SINH) ANH VĂN

5 VĂN TOÁN LS&ĐL (Sử) LS&ĐL (Địa) VĂN

Lớp 8A10

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN VĂN KHTN(LÝ) KHTN(LÝ) HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN VĂN LS&ĐL (Địa) CN KHTN(SINH) LS&ĐL (Sử)

3 TOÁN ANH NT (NHẠC) ANH ANH TOÁN

4 GDTC GDĐP NT(MT) GDTC TOÁN KHTN(HÓA)

5 LS&ĐL (Sử) TIN TOÁN VĂN GDCD

Lớp 8A11

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDTC GDTC GDCD HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN TOÁN TOÁN KHTN(SINH) NT(MT) VĂN

3 KHTN(HÓA) LS&ĐL (Sử) VĂN KHTN(LÝ) VĂN TOÁN

4 KHTN(LÝ) TIN NT (NHẠC) ANH ANH TOÁN

5 ANH CN LS&ĐL (Địa) GDĐP LS&ĐL (Sử)

Lớp 8A12

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TIN NT (NHẠC) TOÁN HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) ANH GDTC KHTN(LÝ) TOÁN

3 ANH VĂN VĂN ANH VĂN KHTN(HÓA)

4 CN NT(MT) KHTN(SINH) KHTN(LÝ) GDTC LS&ĐL (Sử)

5 VĂN GDĐP TOÁN GDCD LS&ĐL (Địa)
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Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN(LÝ) GDTC TIN HĐTN,HN GDTC

2 HĐTN,HN VĂN TOÁN LS&ĐL (Địa) NT (NHẠC) VĂN

3 LS&ĐL (Sử) KHTN(HÓA) KHTN(HÓA) CN ANH LS&ĐL (Địa)

4 GDCD TOÁN ANH TOÁN NT(MT) VĂN

5 VĂN KHTN(SINH) ANH TOÁN CN GDĐP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN LS&ĐL (Địa) ANH KHTN(HÓA) NT(MT) VĂN

2 ANH KHTN(SINH) CN TOÁN GDTC VĂN

3 TOÁN LS&ĐL (Địa) GDTC KHTN(HÓA) VĂN TOÁN

4 GDCD VĂN TATT-HĐTN,HN KHTN(LÝ) ANH TOÁN

5 NT (NHẠC) TIN TATT-HĐTN,HN CN GDĐP LS&ĐL (Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TIN VĂN KHTN(SINH) GDTC TOÁN

2 HĐTN,HN CN ANH TOÁN CN TOÁN

3 GDTC GDCD KHTN(HÓA) VĂN LS&ĐL (Địa) LS&ĐL (Địa)

4 ANH VĂN TATT-GDĐP KHTN(HÓA) ANH KHTN(LÝ)

5 LS&ĐL (Sử) VĂN TATT-HĐTN,HN NT (NHẠC) TOÁN NT(MT)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4
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Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN(HÓA) TOÁN TOÁN HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN GDTC GDTC LS&ĐL (Sử) GDĐP VĂN

3 NT(MT) VĂN KHTN(SINH) CN VĂN TOÁN

4 KHTN(HÓA) ANH ANH ANH LS&ĐL (Địa) LS&ĐL (Địa)

5 CN GDCD KHTN(LÝ) TIN NT (NHẠC) TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A5

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN CN TOÁN VĂN HĐTN,HN TOÁN

2 HĐTN,HN LS&ĐL (Sử) GDĐP VĂN LS&ĐL (Địa) TOÁN

3 KHTN(HÓA) GDTC TOÁN GDCD ANH KHTN(LÝ)

4 GDTC TIN VĂN NT (NHẠC) ANH VĂN

5 NT(MT) LS&ĐL (Địa) ANH KHTN(HÓA) KHTN(SINH) CN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A6

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN TOÁN ANH CN HĐTN,HN CN

2 HĐTN,HN TOÁN LS&ĐL (Sử) KHTN(SINH) GDTC NT (NHẠC)

3 GDTC VĂN KHTN(HÓA) KHTN(LÝ) LS&ĐL (Địa) GDĐP

4 NT(MT) VĂN GDCD KHTN(HÓA) TOÁN TOÁN

5 VĂN LS&ĐL (Địa) ANH TIN ANH VĂN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2
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3

4

5

Lớp 9A7

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN ANH VĂN TOÁN HĐTN,HN GDTC

2 HĐTN,HN KHTN(SINH) VĂN GDTC NT(MT) VĂN

3 ANH LS&ĐL (Địa) TIN NT (NHẠC) LS&ĐL (Sử) TOÁN

4 GDĐP TOÁN VĂN CN KHTN(LÝ) TOÁN

5 LS&ĐL (Địa) KHTN(HÓA) CN KHTN(HÓA) ANH GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A8

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDCD LS&ĐL (Sử) TOÁN HĐTN,HN VĂN

2 HĐTN,HN GDTC GDTC ANH NT (NHẠC) TIN

3 VĂN NT(MT) KHTN(LÝ) VĂN TOÁN KHTN(HÓA)

4 LS&ĐL (Địa) VĂN KHTN(HÓA) KHTN(SINH) LS&ĐL (Địa) CN

5 ANH GDĐP CN TOÁN ANH TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A9

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN KHTN(LÝ) VĂN CN HĐTN,HN NT (NHẠC)

2 HĐTN,HN LS&ĐL (Địa) VĂN TOÁN GDTC ANH

3 GDĐP TOÁN GDCD ANH ANH CN

4 LS&ĐL (Địa) TOÁN GDTC KHTN(HÓA) TIN LS&ĐL (Sử)

5 VĂN NT(MT) KHTN(SINH) TOÁN KHTN(HÓA) VĂN
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Lớp 9A10

Có tác dụng từ ngày 5/9/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN GDTC ANH TOÁN HĐTN,HN CN

2 HĐTN,HN CN TOÁN KHTN(HÓA) GDĐP GDTC

3 GDCD KHTN(LÝ) ANH TOÁN VĂN VĂN

4 TOÁN VĂN KHTN(HÓA) LS&ĐL (Địa) LS&ĐL (Sử) NT (NHẠC)

5 ANH VĂN LS&ĐL (Địa) NT(MT) TIN KHTN(SINH)


